NỘI DUNG THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-BCH ngày 18/2/2019 của Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam về “Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã khảo sát, đánh giá chất lượng thoả ước lao động tập thể tại các công đoàn trực thuộc. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng: 

1. Thỏa ước lao động tập thể (Mẫu tham khảo).

2. Phụ lục những nội dung có lợi đối với người lao động đang thực hiện tại một số đơn vị trong ngành (có văn bản kèm theo).

Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị các công đoàn trực thuộc nghiên cứu triển khai đến các công đoàn cơ sở để tham khảo, vận dụng khi thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì cần trao đổi, đề nghị các đơn vị liên hệ với Ban Chính sách – Pháp luật Công đoàn Xây dựng Việt Nam.

-----------------------------------

“Mẫu tham khảo”

	CÔNG TY ……………….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Căn cứ kết quả đạt được sau khi thương lượng giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động;
Chúng tôi gồm:
1. Đại diện Công ty ………………:

Ông/Bà: …………………………… Chức vụ: Tổng giám đốc/giám đốc
2. Đại diện Công đoàn Công ty………:

Ông/Bà: …………………………….Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Hai bên thống nhất ký kết Thỏa ước lao động tập thể (Sau đây gọi tắt là Thoả ước) với các điều khoản như sau:
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thoả ước này là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động (NSDLĐ) về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.

2. Những điều khoản không ghi trong Thỏa ước, hai bên thực hiện theo Bộ luật Lao động; Nội quy lao động, Điều lệ và các Quy chế của Công ty. 

 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
NSDLĐ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, người lao động (NLĐ) đang làm việc tại công ty; NLĐ trong thời gian học nghề, thử việc; NLĐ vào làm việc  sau ngày Thoả ước có hiệu lực. 

Điều 3. Thời hạn của Thỏa ước

Thỏa ước này có thời hạn …(một năm, hai năm hoặc ba năm)….. , có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời hạn 03 tháng trước ngày Thoả ước hạn, hai bên có thể thương lượng để kéo dài thời hạn của Thoả ước hoặc ký kết Thoả ước mới. 

Điều 4. Cam kết thực hiện Thoả ước

Người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong Thỏa ước.
Chương II

NỘI DUNG THOẢ ƯỚC
Điều 5. Tuyển dụng, giao kết hợp đồng lao động

1. Khi giao kết hợp đồng lao động với NLĐ, NSDLĐ thông báo cho công đoàn cơ sở.
2. Khi tuyển dụng, NSDLĐ ưu tiên người là con, em người lao động của đơn vị.

Điều 6. Việc làm

NSDLĐ đảm bảo việc làm đầy đủ cho NLĐ trong suốt thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực.


Điều 7. Đào tạo 

1. NSDLĐ chi trả 100% tiền lương và các chi phí có liên quan khi người lao động tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của đơn vị.
2. NSDLĐ khuyến khích, tạo điều kiện và hỗ trợ ……….% kinh phí khi NLĐ tự học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ, tay nghề phù hợp với công việc được phân công.
 
Điều 8. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

1. Thời giờ làm việc: là 08 giờ/ngày, 40 giờ (44 giờ)/tuần.
2. Nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương cao hơn quy định của pháp luật
2.1. Tứ thân phụ mẫu chết: …………….ngày. 
2.2 Vợ (chồng), con chết: ……………...ngày. 
2.3 NLĐ kết hôn: …………...ngày. 
2.4. Con NLĐ kết hôn: ………ngày. 
2.5. Ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột chết: ……ngày. 
2.6. Bố hoặc mẹ, anh chị em ruột kết hôn: ………ngày. 
2.7. Ngày thành lập doanh nghiệp: ……..ngày. 
2.8. Ngày thương binh liệt sỹ 27/7: ……..ngày.
2.9. Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: ..........ngày.

2.10. Ngày phụ nữ VN 20/10: ...........ngày.
2.11. Thời gian đi tham quan, nghỉ mát.  
3. Nghỉ hàng năm (nghỉ phép)
- NLĐ làm việc đủ 12 tháng trong điều kiện lao động bình thường được nghỉ ……… ngày phép.  
- Cứ  ……… năm NLĐ làm việc tại Công ty thì số ngày nghỉ phép được tăng thêm tương ứng 1 ngày.
- NLĐ phải làm việc vào ngày nghỉ phép (đã đăng ký) theo yêu cầu của NSDLĐ thì được tính là thời gian làm thêm giờ và được trả 200% (300%) tiền lương. 

- Trường hợp vì yêu cầu công việc, NLĐ không nghỉ phép hoặc nghỉ không hết số ngày phép thì được thanh toán 100% tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. 
- Khi nghỉ phép, NLĐ được thanh toán tiền tàu xe.

Điều 9. Tiền lương, phụ cấp lương, nâng lương, lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc, tiền thưởng
1. Tiền lương 
Khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, NSDLĐ điều chỉnh lương tối thiểu doanh nghiệp cao hơn quy định của Chính phủ.

2. Phụ cấp lương: Ngoài mức lương chính, tùy vào từng vị trí công việc mà NLĐ  được nhận các khoản phụ cấp khác như sau:
2.1. Phụ cấp trách nhiệm: ………..(đối với một số vị trí, công việc).
2.2. Phụ cấp độc hại:……………...đồng/ngày. 
2.3. Phụ cấp thâm niên: …………(tùy theo thời gian công tác tại đơn vị). 

2.4. Phụ cấp xăng xe: …………….đồng/tháng.
2.5. Phụ cấp điện thoại: …………..đồng/tháng. 

2.6. Phụ cấp ăn ca: ………………..đồng/tháng. 

2.7. Phụ cấp nhà ở: ……………….đồng/tháng. 

2.8. Phụ cấp trượt giá: …………....đồng/tháng. 

2.9. Phụ cấp xa nhà: ………………đồng/tháng.

3. Nâng lương
3.1. Hàng năm, NSDLĐ xét nâng lương cho NLĐ.  
3.2. NLĐ được xét nâng lương trước thời hạn trong trường hợp sau:

+ Bổ sung chứng chỉ các lớp đào tạo nghề, bằng tốt nghiệp trường trung cấp, cao đẳng, đại học phù hợp công việc đang thực hiện.
+ Có sáng kiến, tiết kiệm nguyên vật liệu….

4. Tiền lương ngừng việc, trợ cấp thôi việc
- Trường hợp người lao động phải ngừng việc do lỗi của NLĐ khác trong cùng đơn vị thì được trả đủ tiền lương.

- Khi chấm dứt hợp đồng lao động, ngoài chế độ qui định của nhà nước, NSDLĐ trợ cấp thêm cho NLĐ ... ….…../cho mỗi năm làm việc tại đơn vị.

5. Tiền thưởng: tiền thưởng gồm có:

- Thưởng đột xuất (tuỳ theo thành tích): …………đồng.
- Thưởng chuyên cần: …….. đồng/tháng.
- Thưởng tháng lương thứ 13: ………..đồng (.........tháng lương).

Điều 10. Các chế độ khác

1. Mừng sinh nhật NLĐ: ………đồng.

2. Tết Dương lịch: ………..đồng. 


3. Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5: ………..đồng.

4. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: ………..đồng.

5. Ngày Quốc khánh 2/9: ………..đồng. 


6. Ngày thành lập doanh nghiệp: ………..đồng. 


7. Ngày rằm Trung thu: ………..đồng. 

8. Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6: ………..đồng. 

9. Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7: ………..đồng. 
10. Ngày thành lập QĐND 22/12: ………..đồng.

11. Mừng NLĐ sinh con lần thứ 1 và thứ 2: ………..đồng. 

12. Mừng NLĐ kết hôn: ………..đồng. 
13. Mừng con NLĐ kết hôn: ………..đồng. 


14. Trợ cấp NLĐ chết: ………..đồng. 
15. Trợ cấp NLĐ chết do tai nạn lao động: ………..đồng. 
16. Trợ cấp tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con NLĐ chết: ………..đồng. 
17. Thăm hỏi NLĐ ốm đau: ………..đồng. 
18. Thăm hỏi tứ thân phụ mẫu, vợ, chồng, con NLĐ ốm đau: ………đồng.
19. Trợ cấp khó khăn, đột xuất: ………..đồng. 
20. Trợ cấp NLĐ nghỉ hưu: ………..đồng. 
21. Hỗ trợ trang phục: ………..đồng. 
22. Chi phí tham quan nghỉ mát. 

23. Thưởng con NLĐ đạt thành tích trong học tập: ………..đồng.
Điều 12. Lao động nữ

1. Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở đi được nghỉ làm 01 ngày/tháng.
2. Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được trả lương làm thêm giờ (200%) nếu không nghỉ mỗi ngày 60 phút.
3. Lao động nữ sinh con, ngoài việc hưởng chế độ thai sản theo quy đinh của BHXH, NSDLĐ trợ cấp thêm ......... tháng lương (hoặc ..........đồng).

4. Lao động nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi mà được cử đi học thì được NSDLĐ hỗ trợ thêm …………..đồng/tháng.      
5. Lao động nữ khám thai, nạo hút thai, được hỗ trợ:................đồng.
6. Lao động nữ có con nhỏ gửi nhà trẻ được hỗ trợ:………đồng/tháng.

7. Lao động nữ được tặng quà ngày 08/3:………đồng.

8. Lao động nữ được tặng quà ngày 20/10:………đồng.

Điều 13. Hoạt động công đoàn

1. Hàng năm, Ban chấp hành CĐCS gửi Ban Giám đốc kế hoạch hoạt động để phối hợp thực hiện. 

2. NSDLĐ bố trí thời gian để cán bộ công đoàn được tham gia các cuộc họp, hội nghị, tập huấn và các hoạt động do công đoàn tổ chức.
3. Công đoàn cơ sở phối hợp với NSDLĐ tổ chức các phong trào thi đua; NSDLĐ chi trả 100% kinh phí tổ chức và khen thưởng phong trào thi đua.
Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
1. Phổ biến Thỏa ước tới NLĐ. 
2. Hàng năm, phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đánh giá kết quả thực hiện và công khai tại hội nghị người lao động; rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung mới.

Điều 15. Trách nhiệm của công đoàn cơ sở

1. Phối hợp với NSDLĐ phổ biến Thỏa ước tới NLĐ, giám sát việc thực hiện Thoả ước; kiến nghị bằng văn bản với NSDLĐ những nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ. 

2. Chủ động đề xuất với NSDLĐ thương lượng, ký kết khi Thoả ước hết hạn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với chế độ, chính sách mới của Nhà nước, tình hình thực tế của đơn vị, nguyện vọng của NLĐ; gửi Thoả ước về công đoàn cấp trên trực tiếp.

Thoả ước ký ngày ….. tháng….. năm 20.., tại Công ty..........., được làm thành 5 bản, NSDLĐ giữ 01 bản, CĐCS giữ 01 bản; gửi Sở Lao động Thương binh – Xã hội 01 bản; gửi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 01 bản và gửi cơ quan quản lý cấp trên của doanh nghiệp 01 bản (nếu có).
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